
KHÔNG Lưới Chống Nhiễu Có Lõi Thép Chịu Lực

Chống nhiễu phôi nhôm + E Chậm Cháy Chống Nhiễu + E

CÁP ĐIỀU KHIỂN (Control Cable)

CÁP ĐIỆN DẸP (Flat Cable)

CÁP CHỐNG CHÁY (Fire Resistant Cable)

CÁP VỎ CAO SU (Rubber Cable)

CÁP VỎ LƯỚI ĐỒNG

Chống Nhiễu + E + Amiăng (Mica Tape)

CÓ Lưới Chống Nhiễu

Trang 1

CÁP ĐỘNG LỰC CAO SU CÁP HÀN CAO SU

CÁP TÍN HIỆU + LƯỚI CHỐNG NHIỄU CÁP TÀU BIỂN CHẬM CHÁY

CÁP DẸP 4 LÕI CÁP DẸP ĐIỀU KHIỂN Cáp Chuyên Dụng Trong Thang Máy Cáp Mạng Thang Máy 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang
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Báo Cháy (Không Chống Nhiễu) Chống Nhiễu Lưới + Phôi Nhôm

CÁP ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU (Alarm Cable)

Chống Nhiễu Phôi Nhôm + Te

CÁP TÍN HIỆU VẶN XOẮN CHỐNG NHIỄU (Twisted Pair)

AUDIO Control, INSTRUMENTATION Cable RS 485  Sreened Cable

Trang 2

CÁP PROFIBUS + CÁP SOLAR 

CÁP MẠNG (Network Cable)

CÁP ĐỒNG TRỤC (Coxial Cable)

PROFIBUS CABLE SOLAR CABLE - Cáp Năng Lượng Mặt Trời

CAT 5E CAT 6 CAT5E + 2c x 0,75 + 2 steel RG59 + 2 steel

RG 6 RG 11 RG 59

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang
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UTP Cat5E FTP Cat5E

FTP Cat6 SFTP Cat6

RG 6      2C x 0.75mm² + 2 steel SFTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steelFTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel

CÁP ĐỒNG TRỤC (Coxial Cable)
RG6 Coxial Cable RG11 Coxial Cable

CÁP MẠNG (NETWORK CABLE)
UTP Cat6

SFTP Cat5E

CÁP MẠNG THANG MÁY

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

HÌNH CÁP VIỄN THÔNG (2)

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang
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2C x 0.5 mm² 6.100 đ/m 2C x 0.75 mm² 8.800 đ/m 2C x 0.5 mm² 9.600 đ/m 2C x 0.75 mm² 12.000 đ/m

3C x 0.5 mm² 8.400 đ/m 3C x 0.75 mm² 11.800 đ/m 3C x 0.5 mm² 11.800 đ/m 3C x 0.75 mm² 15.000 đ/m

4C x 0.5 mm² 10.700 đ/m 4C x 0.75 mm² 15.400 đ/m 4C x 0.5 mm² 14.600 đ/m 4C x 0.75 mm² 18.900 đ/m

5C x 0.5 mm² 13.000 đ/m 5C x 0.75 mm² 18.900 đ/m 5C x 0.5 mm² 17.300 đ/m 5C x 0.75 mm² 22.800 đ/m

6C x 0.5 mm² 15.400 đ/m 6C x 0.75 mm² 22.400 đ/m 6C x 0.5 mm² 19.300 đ/m 6C x 0.75 mm² 26.600 đ/m

7C x 0.5 mm² 17.800 đ/m 7C x 0.75 mm² 25.500 đ/m 7C x 0.5 mm² 21.800 đ/m 7C x 0.75 mm² 30.700 đ/m

8C x 0.5 mm² 19.400 đ/m 8C x 0.75 mm² 28.100 đ/m 8C x 0.5 mm² 24.400 đ/m 8C x 0.75 mm² 33.900 đ/m

10C x 0.5 mm² 24.500 đ/m 10C x 0.75 mm² 35.200 đ/m 10C x 0.5 mm² 29.900 đ/m 10C x 0.75 mm² 40.900 đ/m

12C x 0.5 mm² 29.000 đ/m 12C x 0.75 mm² 42.200 đ/m 12C x 0.5 mm² 35.200 đ/m 12C x 0.75 mm² 47.000 đ/m

16C x 0.5 mm² 39.000 đ/m 16C x 0.75 mm² 57.100 đ/m 16C x 0.5 mm² 51.100 đ/m 16C x 0.75 mm² 61.800 đ/m

20C x 0.5 mm² 46.600 đ/m 18C x 0.75 mm² 62.500 đ/m 20C x 0.5 mm² 67.200 đ/m 18C x 0.75 mm² 69.300 đ/m

30C x 0.5 mm² 77.300 đ/m 20C x 0.75 mm² 68.400 đ/m 30C x 0.5 mm² 79.300 đ/m 20C x 0.75 mm² 75.200 đ/m

24C x 0.75 mm² 83.800 đ/m 24C x 0.75 mm² 93.500 đ/m

28C x 0.75 mm² 102.600 đ/m 28C x 0.75 mm² 107.200 đ/m
30C x 0.75 mm² 110.900 đ/m 30C x 0.75 mm² 119.100 đ/m

2C x 1.0 mm² 11.500 đ/m 2C x 1.25 mm² 13.400 đ/m 2C x 1.0 mm² 14.600 đ/m 2C x 1.25 mm² 17.200 đ/m

3C x 1.0 mm² 15.700 đ/m 3C x 1.25 mm² 18.200 đ/m 3C x 1.0 mm² 19.100 đ/m 3C x 1.25 mm² 22.400 đ/m

4C x 1.0 mm² 20.100 đ/m 4C x 1.25 mm² 23.500 đ/m 4C x 1.0 mm² 22.800 đ/m 4C x 1.25 mm² 28.600 đ/m

5C x 1.0 mm² 23.900 đ/m 5C x 1.25 mm² 28.500 đ/m 5C x 1.0 mm² 26.900 đ/m 5C x 1.25 mm² 34.800 đ/m

6C x 1.0 mm² 29.000 đ/m 6C x 1.25 mm² 33.900 đ/m 6C x 1.0 mm² 32.700 đ/m 6C x 1.25 mm² 39.900 đ/m

7C x 1.0 mm² 32.700 đ/m 7C x 1.25 mm² 39.100 đ/m 7C x 1.0 mm² 37.300 đ/m 7C x 1.25 mm² 45.300 đ/m

8C x 1.0 mm² 36.800 đ/m 8C x 1.25 mm² 44.600 đ/m 8C x 1.0 mm² 41.700 đ/m 8C x 1.25 mm² 51.100 đ/m

10C x 1.0 mm² 46.200 đ/m 10C x 1.25 mm² 55.700 đ/m 10C x 1.0 mm² 50.900 đ/m 10C x 1.25 mm² 64.500 đ/m

12C x 1.0 mm² 54.700 đ/m 12C x 1.25 mm² 66.200 đ/m 12C x 1.0 mm² 59.300 đ/m 12C x 1.25 mm² 74.300 đ/m

16C x 1.0 mm² 72.400 đ/m 16C x 1.25 mm² 87.300 đ/m 16C x 1.0 mm² 77.000 đ/m 16C x 1.25 mm² 106.200 đ/m

18C x 1.0 mm² 81.000 đ/m 18C x 1.25 mm² 95.900 đ/m 18C x 1.0 mm² 86.800 đ/m 18C x 1.25 mm² 118.800 đ/m

20C x 1.0 mm² 89.600 đ/m 20C x 1.25 mm² 108.100 đ/m 20C x 1.0 mm² 96.100 đ/m 20C x 1.25 mm² 134.400 đ/m

24C x 1.0 mm² 107.300 đ/m 24C x 1.25 mm² 131.100 đ/m 24C x 1.0 mm² 113.100 đ/m 24C x 1.25 mm² 166.200 đ/m

28C x 1.0 mm² 124.800 đ/m 28C x 1.25 mm² 153.600 đ/m 28C x 1.0 mm² 129.700 đ/m 28C x 1.25 mm² 189.400 đ/m

30C x 1.0 mm² 135.300 đ/m 30C x 1.25 mm² 161.700 đ/m 30C x 1.0 mm² 139.800 đ/m

2C x 1.5 mm² 15.400 đ/m 2C x 2.5 mm² 28.300 đ/m 2C x 1.5 mm² 22.900 đ/m 2C x 2.5 mm² 31.700 đ/m

3C x 1.5 mm² 23.600 đ/m 3C x 2.5 mm² 37.000 đ/m 3C x 1.5 mm² 30.400 đ/m 3C x 2.5 mm² 43.400 đ/m

4C x 1.5 mm² 29.100 đ/m 4C x 2.5 mm² 48.100 đ/m 4C x 1.5 mm² 38.100 đ/m 4C x 2.5 mm² 57.900 đ/m

5C x 1.5 mm² 34.300 đ/m 5C x 2.5 mm² 61.000 đ/m 5C x 1.5 mm² 40.600 đ/m 5C x 2.5 mm² 72.400 đ/m

6C x 1.5 mm² 41.100 đ/m 6C x 2.5 mm² 74.400 đ/m 6C x 1.5 mm² 44.900 đ/m 6C x 2.5 mm² 88.500 đ/m

7C x 1.5 mm² 49.300 đ/m 7C x 2.5 mm² 82.000 đ/m 7C x 1.5 mm² 50.700 đ/m 7C x 2.5 mm² 94.300 đ/m

8C x 1.5 mm² 54.000 đ/m 10C x 2.5 mm² 119.900 đ/m 8C x 1.5 mm² 58.200 đ/m 12C x 2.5 mm² 130.600 đ/m

10C x 1.5 mm² 72.800 đ/m 12C x 2.5 mm² 139.900 đ/m 10C x 1.5 mm² 76.500 đ/m

12C x 1.5 mm² 80.600 đ/m 12C x 1.5 mm² 83.800 đ/m

16C x 1.5 mm² 105.100 đ/m 18C x 1.5 mm² 120.800 đ/m

18C x 1.5 mm² 118.100 đ/m 20C x 1.5 mm² 136.400 đ/m 4C x 4 mm² 84.000 đ/m

20C x 1.5 mm² 134.000 đ/m 4C x 4 mm² 75.000 đ/m 28C x 1.5 mm² 184.600 đ/m 4C x 6 mm² 120.000 đ/m

24C x 1.5 mm² 159.300 đ/m 4C x 6 mm² 114.000 đ/m 30C x 1.5 mm² 199.000 đ/m 4C x 10mm² 202.000 đ/m

28C x 1.5 mm² 182.200 đ/m

30C x 1.5 mm² 195.900 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Cáp điều khiển KHÔNG lưới Cáp điều khiển CÓ lưới
Quy cách 0.5 mm² Quy cách 0.75 mm²

Quy cách 1.0 mm² Quy cách 1.25 mm² Quy cách 1.0 mm²

Quy cách 0.75 mm²Quy cách 0.5 mm²

Quy cách 1.25 mm²

Quy cách 1.5 mm² Quy cách 2.5 mm²Quy cách 2.5 mm²Quy cách 1.5 mm²

Trang 3

Quy cách ĐẶC BIỆT
Quy cách ĐẶC BIỆT

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

CÁP ĐIỀU KHIỂN

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn
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                         2 core x 1.0mm² 16.900 đ/m

2 core x 1.0mm²  + AL + E 17.400 đ/m

3 core x 1.0mm²  + AL + E 24.000 đ/m

4 core x 1.0mm²  + AL + E 32.600 đ/m

                         2 core x 1.5mm² 23.000 đ/m

2 core x 1.5mm²  + AL + E 23.500 đ/m

3 core x 1.5mm²  + AL + E 31.700 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 40.600 đ/m

                         2 core x 2.5mm² 33.700 đ/m

2 core x 2.5mm²  + AL + E 34.200 đ/m

3 core x 2.5mm²  + AL + E 49.900 đ/m

4 core x 2.5mm²  + AL + E 65.000 đ/m

2 core x 1.5mm²  + AL + E 18,500 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 33.600 đ/m

1 Core x 2.5 mm² ĐẶT HÀNG

1 Core x 4.0 mm²  18.900 đ/m

1 Core x 6.0 mm²  28.600 đ/m

1 Core x 10 mm² ĐẶT HÀNG

1 Core x 16 mm² ĐẶT HÀNG

1 Core x 25 mm² ĐẶT HÀNG

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 4

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable)

SOLAR CABLE 
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng  ngày 11 tháng 01 năm 2021)

CÁP CHỐNG CHÁY + CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn
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Quy cách Quy cách

TVVB 3C X 1.5 mm² 26.600 đ/m TVVB 13C X 1.25 mm² 97.000 đ/m

TVVB 3C X 2.5 mm²+2 steel 44.700 đ/m TVVB 13C X 1.5 mm² 106.300 đ/m

TVVB 4 C X 0.5 mm² 11.500 đ/m TVVB 16C X 0.5 mm² 46.200 đ/m

TVVB 4 C X 1.5 mm² 32.500 đ/m TVVB 16C X 0.75 mm² 71.800 đ/m

TVVB 4 C X 2.5 mm² 46.900 đ/m TVVB 16C X 1.25 mm² 119.300 đ/m

TVVB 4 C X 4 mm² 82.000 đ/m TVVB 16C X 1.5 mm² 131.100 đ/m

TVVB 4 C X 6 mm² 117.200 đ/m

TVVB 4 C X 10 mm² 195.600 đ/m TVVB 20C X 1.25 mm² 149.100 đ/m

TVVB 4 C X 16 mm² 283.900 đ/m TVVB 20C X 1.5 mm² 161.000 đ/m

TVVB 4 C X 25 mm² 445.300 đ/m

TVVB 4 C X 35 mm² 621.400 đ/m TVVB 24C X 0.75 mm² 103.700 đ/m

TVVB 4 C X 50 mm² 1.195.700 đ/m TVVB 24C X 1.25 mm² 179.000 đ/m

TVVB 24C X 1.5 mm² 193.200 đ/m

TVVB 8C X 0.5  mm² 22.500 đ/m

TVVB 8C X 0.75 mm² 34.600 đ/m TVVB 12C X 1.5 mm² 96.800 đ/m

TVVB 8C X 1.25 mm² 59.700 đ/m

TVVB 8C X 1.5 mm² 64.400 đ/m TVVB 3C X 2.5 mm + 2steel 44.000 đ/m

TVVB 8C X 2.5 mm² 91.500 đ/m TVVB 36C X 0.75 + Shield 2 x 2C X 0.75  230.000 đ/m

TVVB 36 X 0.75mm + 2x2 x 0.7mm5 shield +2 steel 250.000 đ/m

TVVB 10C X 1.25 mm² 74.600 đ/m FTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 35.000 đ/m

TVVB 10C X 1.5 mm² 81.900 đ/m SFTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 40.000 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Đơn giá Đơn giá

16 CORE

Trang 5

3 CORE 13 CORE

4 CORE

20 CORE

24 CORE

8 CORE

10 CORE

ĐẶC BIỆT

CÁP MẠNG THANG MÁY ( FLAT NETWORK )

12 CORE 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

CÁP DẸP / CÁP CAMERA THANG MÁY

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn
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   RVVJ 8 core x 1.25 mm² 90.100 đ/m

   RVVJ 10 core x 1.25 mm² 104.400 đ/m

   RVVJ 12 core x 1.25 mm² 111.200 đ/m

   RVVJ 14 core x 1.25 mm² 118.700 đ/m

   RVVJ 16 core x 1.25 mm² 126.900 đ/m

   RVVJ 8 core x 1.25 mm² Đặt hàng

   RVVJ 10 core x 1.25 mm² Đặt hàng

   RVVJ 12 core x 1.25 mm² Đặt hàng

   RVVJ 14 core x 1.25 mm² Đặt hàng

   RVVJ 16 core x 1.25 mm² Đặt hàng

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 6

Quy cách 1.25mm² - KHÔNG BỐ

Quy cách 1.25mm² - CÓ BỐ

Cáp Điều Khiển + Sợi Thép Chịu Lực
(Hoistway Cable)

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

SẢN PHẨM MỚI

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

Admin
Rectangle



2 core x 0.22mm² 3.000 đ/m

4 core x 0.22mm² 4.900 đ/m

6 core x 0.22mm² 7.400 đ/m 

8 core x 0.22mm² 9.500 đ/m

4 core x 0.25mm² + E 7.700 đ/m

6 core x 0.25mm² + E 10.700 đ/m

4 core x 0.25 mm² 11.700 đ/m

6 core x 0.25 mm² 17.200 đ/m

4 core x 0.5 mm² 22.000 đ/m

FTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 35.000 đ/m

FTP Cat 5E   2C x 0.75mm² + 2 steel 40.000 đ/m

UTP Cat 5E

RG6 Coxial cable

4 core x 0.22mm² 32.000 đ/m

6 core x 0.22mm² 35.000 đ/m

4 core x 0.5mm² 43.000 đ/m

6 core x 0.5mm² 52.500 đ/m

Cáp Đồng Trục (COXIAL CABLE)

RG11 Coxial cable

Cáp Mạng (NETWORK CABLE)

3.118.600 đ/thùng

CÁP MẠNG THANG MÁY ( FLAT NETWORK )

UTP Cat 62.238.000 đ/thùng

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu

Trang 7

3.874.000 đ/305m3.050.000 đ/305m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Có lưới chống nhiễu + phôi nhôm

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu (ALARM CABLE)

Báo cháy (không chống nhiễu)

Chống nhiễu phôi nhôm + TE

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

CÁP VIỄN THÔNG

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn
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4 core x 0.22mm² 32.000 đ/m

6 core x 0.22mm² 35.000 đ/m

4 core x 0.5mm² 43.000 đ/m

6 core x 0.5mm² 52.500 đ/m

2 core x 1.0mm² 33.800 đ/m

2 core x 1.5mm² 42.900 đ/m

2 core x 2.5mm² 62.100 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 8

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu

Vỏ lưới đồng + Chậm cháy
(Cáp Tàu Biển)

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

CÁP VỎ BỌC LƯỚI ĐỒNG

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn
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2C x 1.5 mm² 21.600 đ/m

2C x 2.5 mm² 36.100 đ/m

3C x 1.5 mm² 31.100 đ/m

4C x 1.5 mm² 42.200 đ/m

4C x 2.5 mm² 45.000 đ/m

3C x 16 mm² 138.000 đ/m

3C x 35 mm² 267.000 đ/m

3C x 2.5 mm² + 1C x 1.5 mm² 58.400 đ/m

3C x 4 mm² + 1C x 2.5 mm² 96.200 đ/m

3C x 6 mm² + 1C x 4 mm² 148.000 đ/m

3C x 10 mm² + 1C x 6 mm² 167.200 đ/m

3C x 16 mm² +1C x 10 mm² 237.800 đ/m

3C x 25 mm² + 1C x 16 mm² 370.000 đ/m

3C x 35 mm² + 1C x 16 mm² 486.800 đ/m

3C x 50 mm² + 1C x 25 mm² 661.500 đ/m

66.600 đ/m

95.700 đ/m

129.800 đ/m

166.000 đ/m

225.000 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 9

25 mm²

Đơn giá

70 mm²

Cáp động lực cao su
Quy cách Đơn giá

35 mm²

50 mm²

16 mm²

Cáp Hàn cao su
Quy cách

g

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

CÁP CAO SU

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

Admin
Rectangle



4 Core 9/125µm SM Indoor 8 Core 9/125µm SM Indoor 

6 Core 9/125µm SM Indoor 12 Core 9/125µm SM Indoor

4 Core 50/125µm MM Indoor 4 Core 62.5/125µm MM Indoor 

6 Core 50/125µm MM Indoor 6 Core 62.5/125µm MM Indoor

8 Core 50/125µm MM Indoor 8 Core 62.5/125µm MM Indoor

12 Core 50/125µm MM Indoor 12 Core 62.5/125µm MM Indoor 

4 Core 9/125µm SM Outdoor 8 Core 9/125µm SM Outdoor

6 Core 9/125µm SM Outdoor 12 Core 9/125µm SM Outdoor

4 Core 50/125µm MM Outdoor 4 Core 62.5/125µm MM Outdoor

6 Core 50/125µm MM Outdoor 6 Core 62.5/125µm MM Outdoor

8 Core 50/125µm MM Outdoor 8 Core 62.5/125µm MM Outdoor

12 Core 50/125µm MM Outdoor 12 Core 62.5/125µm MM Outdoor

SC-SC 9/125µm SM Duplex LC-LC 9/125µm SM Duplex 

LC-SC 9/125µm SM Duplex LC-ST 9/125µm SM Duplex 

SC-ST 9/125µm SM Duplex ST-ST 9/125µm SM Duplex

SC-SC 50/125µm MM Duplex SC-SC 62.5/125µm MM Duplex

LC-SC 50/125µm MM Duplex LC-SC 62.5/125µm MM Duplex 

SC-ST 50/125µm MM Duplex SC-ST 62.5/125µm MM Duplex

LC-LC 50/125µm MM Duplex LC-LC 62.5/125µm MM Duplex 

LC-ST 50/125µm MM Duplex LC-ST 62.5/125µm MM Duplex

ST-ST 50/125µm MM Duplex ST-ST 62.5/125µm MM Duplex 

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 10

Multimode / Đa mốt

Singlemode / Đơn mốt

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

Singlemode / Đơn mốt 3m

Multimode / Đa mốt 3m

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

 PATCH CORDS / Loại dây cáp nối / Dây nhảy

OUTDOOR-TUBE LIGHT- ARMOURED/ Loại ngoài trời có ống thép chịu lực

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

Singlemode / Đơn mốt

Multimode / Đa mốt

INDOOR TIGHT BUFFERED / Loại trong nhà có đệm

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

ĐẶT HÀNG

(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)

CÁP QUANG

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn
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21.400 đ/m 32.900 đ/m

14.400 đ/m 25.200 đ/m

6.900 đ/m 21.900 đ/m

39.300 đ/m 19.400 đ/m

26.000 đ/m 10.300 đ/m

12.100 đ/m 54.800 đ/m

9.700 đ/m 40.300 đ/m

50.600 đ/m 33.900 đ/m

23.100 đ/m 29.100 đ/m

21.300 đ/m

64.500 đ/m

44.900 đ/m

55.600 đ/m

Trang 11

4 pair x 22 AWG  2 pair x 22 AWG 

2 pair x 24 AWG 

4 pair x 18 AWG 

4 pair x 22 AWG 

2 pair x 18 AWG + Mica

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

2 pair x 22 AWG  2 pair x 16 AWG 

2 pair x 24 AWG  2 pair x 18 AWG 

4 pair x 18 AWG  2 pair x 20 AWG 

1 pair x 22 AWG  1 pair x 20 AWG 

2 pair x 16 AWG  1 pair x 22 AWG 

2 pair x 18 AWG  1 pair x 24 AWG 

AUDIO Control, INSTRUMENTATION Cable RS 485  Sreened Cable

1 pair x 16 AWG  1 pair x 16 AWG 

1 pair x 18 AWG  1 pair x 18 AWG 

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

CÁP TÍN HIỆU VẶN XOẮN
(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)
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1 Core x 2.5 mm² ĐẶT HÀNG

1 Core x 4.0 mm²  18.900 đ/m

1 Core x 6.0 mm²  28.600 đ/m

1 Core x 10 mm² ĐẶT HÀNG

1 Core x 16 mm² ĐẶT HÀNG

1 Core x 25 mm² ĐẶT HÀNG

                       2 core x 1.0mm² 16.900 đ/m

2 core x 1.0mm²  + AL + E 17.400 đ/m

3 core x 1.0mm²  + AL + E 24.000 đ/m

4 core x 1.0mm²  + AL + E 32.600 đ/m

                       2 core x 1.5mm² 23.000 đ/m

2 core x 1.5mm²  + AL + E 23.500 đ/m

3 core x 1.5mm²  + AL + E 31.700 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 40.600 đ/m

                      2 core x 2.5mm² 33.700 đ/m

2 core x 2.5mm²  + AL + E 34.200 đ/m

3 core x 2.5mm²  + AL + E 49.900 đ/m

4 core x 2.5mm²  + AL + E 65.000 đ/m

2 core x 1.5mm²  + AL + E 18,500 đ/m

4 core x 1.5mm²  + AL + E 33.600 đ/m

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Trang 12

SOLAR CABLE 
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Cáp chống cháy (Fire Resistant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028 3740 7474 

Hotline: 0967 66 68 69
Website: www.imatekcable.com.vn

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam  

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI + CÁP CHỐNG CHÁY
(Áp dụng ngày 11 tháng 01 năm 2021)
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